
MA TRẬN, BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II - MÔN KHTN 6
NĂM HỌC: 2022 – 2023
I. KHUNG MA TRẬN 
- Thời điểm kiểm tra: Kiểm tra giữa học kì II. 
- Thời gian làm bài: 60 phút.
- Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (tỉ lệ 40% trắc nghiệm, 60% tự luận).
- Cấu trúc:
+ Mức độ đề:40% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 20% Vận dụng; 10% Vận dụng cao.

+ Phần trắc nghiệm: 4,0 điểm, (gồm 16 câu hỏi nhận biết, mỗi câu 0,25 điểm; 

+ Phần tự luận: 6,0 điểm (Thông hiểu: 3,0 điểm; Vận dụng: 2,0 điểm; Vận dụng cao: 1,0 điểm).
	Chủ đề
	MỨC ĐỘ
	Tổng số câu TN/Tổng số ý TL
	Điểm số

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	

	1. Đa dạng thế giới sống 
(13 tiết)
	
	2
	1,5
	
	
	
	1,0
	
	2
	8
	4,5

	2.  Lực trong đời sống (4tiết)
	
	0,5
	
	
	1,0
	
	
	
	1
	2
	1,5

	3. Năng lượng và cuộc sống (4 tiết)
	
	0,5
	0,75
	
	
	
	
	
	1
	2
	1,25

	4.  Một số nguyên liệu, nhiên liệu, lương thực, thực phẩm(3tiết)
	
	0,5
	
	
	0,5
	
	
	
	1
	2
	1,0

	5. Hỗn hợp. Tách chất ra khỏi hỗn hợp (5 tiết)
	
	 0,5
	0,75
	
	0,5
	
	
	
	2
	2
	1,75

	Số câu
	
	16
	3
	
	3
	
	1
	
	7
	16
	23

	Số điểm
	
	4,0
	3,0
	
	2,0
	
	1,0
	
	6,0
	4,0
	10,00

	Tổng số điểm
	4,0 điểm
	3,0 điểm
	2,0 điểm
	1,0 điểm
	10 điểm
	10 điểm

	Tỉ lệ 
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%
	100%


II. BẢN ĐẶC TẢ
	Nội dung
	Mức độ
	Yêu cầu cần đạt
	Số ý TL/số câu hỏi TN
	Câu hỏi

	
	
	
	TL
(Số ý)
	TN
(Số câu)
	TL
(Số ý)
	TN
(Số câu)

	1. Chủ đề 7: Đa dạng thế giới sống (13 tiết)
	2
	8
	
	

	- Đa dạng, vai trò của nguyên sinh vật

- Một số bệnh do nguyên sinh vật

- Quan sát nguyên sinh vật

- Đa dạng, vai trò của nấm

- Một số bệnh do nấm

- Quan sát một số loại nấm

- Đa dạng, vai trò của thực vật

- Quan sát và phân biệt một số loài thực vật
	Nhận biết
	-  Nhận biết được hình dạng, cấu tạo và khả năng di chuyển của một số nguyên sinh vật
	
	
	
	

	
	
	- Nhận biết được một số đại diện của nguyên sinh vật trong tự nhiên
	
	1
	
	Câu 1

	
	
	- Nêu được một số bệnh cũng như các biện pháp phòng chống bệnh do nguyên sinh vật gây ra
	
	3
	
	Câu 3,5,7

	
	
	- Phân loại được đại diện của 3 nhóm nấm dựa vào cấu trúc của cơ quan tạo bào tử
	
	1
	
	Câu 9

	
	
	- Nhận biết được nấm đơn bào, nấm đa bào.
	
	1
	
	Câu 11

	
	
	- Nêu được các bộ phận của nấm
	
	
	
	

	
	
	- Trình bày được vai trò của nấm trong tự nhiên và trong đời sống con người
	
	
	
	

	
	
	- Nêu được một số bệnh do nấm gây ra ở con người, thực vật và động vật
	
	
	
	

	
	
	- Trình bày được cách thức quan sát một số loại nấm 
	
	
	
	

	
	
	- Nhận biết được các đại diện thuộc các nhóm thực vật: Rêu, Dương xỉ, hạt trần, hạt kín.
	
	2
	
	Câu 13,15

	
	Thông hiểu
	- Phân biệt được nguyên sinh vật với virus và vi khuẩn
	
	
	
	

	
	
	- Hiểu được vai trò của nguyên sinh vật trong tự nhiên và đối với con người
	
	
	
	

	
	
	- Đưa ra được một số biện pháp phòng tránh bệnh do nấm gây ra ở con người.
	
	
	
	

	
	
	- Mô tả được đặc điểm của một số loại nấm dựa trên kết quả quan sát
	
	
	
	

	
	
	- Phân biệt được hai nhóm thực vật có mạch và không có mạch
	
	
	
	

	
	
	- Hiểu được những vai trò của thực vật đối với môi trường và với động vật và con người.
	1
	
	Câu 19a
	

	
	Vận dụng 
	- Thực hành quan sát được một số nguyên sinh vật dưới kính lúp và kính hiển vi
	
	
	
	

	
	
	- Vẽ được hình ảnh một số loại nấm
	
	
	
	

	
	
	- Tìm hiểu cách trồng và thực hiện trồng thử một mẫu nấm đảm
	
	
	
	

	
	
	-  Quan sát hình ảnh, mẫu vật thực vật và phân chia được thành các nhóm thực vật theo các tiêu chí phân loại đã học
	
	
	
	

	
	Vận dụng cao
	- Vận dụng được hiểu biết về nấm vào giải thích một số hiện tượng trong đời sống như kĩ thuật trồng nấm, nấm ăn được, nấm độc
	
	
	
	

	
	
	- Đề xuất những biện pháp phòng chống bệnh do nấm gây ra và đưa ra những lời khuyên cho những người bị một số bệnh do nấm giúp nhanh khỏi bệnh
	1
	
	Câu 19b
	

	
	
	- Giải thích được việc trồng và bảo vệ rừngcó thể hạn chế được thiên tai
	
	
	
	

	.2. Chủ đề 8: Lực trong đời sống (4 tiết)
	1
	2
	
	

	- Lực ma sát


	Nhận biết
	- Kể tên được ba loại lực ma sát.
	
	
	
	

	
	
	- Lấy được ví dụ về sự xuất hiện của lực ma sát nghỉ.
	
	
	
	

	
	
	- Lấy được ví dụ về sự xuất hiện của lực ma sát lăn.
	
	1
	
	Câu 10

	
	
	- Lấy được ví dụ về sự xuất hiện của lực ma sát trượt.
	
	
	
	

	
	Thông hiểu
	- Chỉ ra được nguyên nhân gây ra lực ma sát.
	
	
	
	

	
	
	- Nêu được khái niệm về lực ma sát trượt (ma sát lăn, ma sát nghỉ). Cho ví dụ.
	
	
	
	

	
	
	- Phân biệt được lực ma sát nghỉ, lực ma sát trượt, lực ma sát lăn.
	
	
	
	

	
	Vận dụng
	- Chỉ ra được tác dụng cản trở hay tác dụng thúc đẩy chuyển động của lực ma sát nghỉ (trượt, lăn) trong trường hợp thực tế.
	
	
	
	

	
	
	- Lấy được ví dụ về một số ảnh hưởng của lực ma sát trong an toàn giao thông đường bộ.
	
	
	
	

	- Lực cản của nước 
	Nhận biết


	- Lấy được ví dụ vật chịu tác dụng của lực cản khi chuyển động trong môi trường (nước hoặc không khí).
	
	1
	
	Câu 12

	
	Thông hiểu


	- Chỉ ra được chiều của lực cản tác dụng lên vật chuyển động trong môi trường.
	
	
	
	

	
	Vận dụng


	- Lấy được ví dụ thực tế và giải thích được khi vật chuyển động trong môi trường nào thì vật chịu tác dụng của lực cản môi trường đó.
	1
	
	Câu 18a
	

	3. Chủ đề 9: Năng lượng và cuộc sống (4 tiết)
	1
	2
	
	

	- Khái niệm về năng lượng

- Một số dạng năng lượng 
	Nhận biết
	- Chỉ ra được một số hiện tượng trong tự nhiên hay một số ứng dụng khoa học kĩ thuật thể hiện năng lượng đặc trưng cho khả năng tác dụng lực.
	
	1
	
	Câu 16

	
	
	- Kể tên được một số nhiên liệu thường dùng trong thực tế.
	
	1
	
	Câu 14

	
	
	- Kể tên được một số loại năng lượng.
	
	
	
	

	
	Thông hiểu
	- Nêu được nhiên liệu là vật liệu giải phóng năng lượng, tạo ra nhiệt và ánh sáng khi bị đốt cháy. Lấy được ví dụ minh họa.
	
	
	
	

	
	
	- Phân biệt được các dạng năng lượng.
	1
	
	18b
	

	
	
	- Chứng minh được năng lượng đặc trưng cho khả năng tác dụng lực.
	
	
	
	

	
	Vận dụng
	- Giải thích được một số vật liệu trong thực tế có khả năng giải phóng năng lượng lớn, nhỏ.
	
	
	
	

	
	
	- So sánh và phân tích được vật có năng lượng lớn sẽ có khả năng sinh ra lực tác dụng mạnh lên vật khác.
	
	
	
	

	4. Chủ đề 3: Một số nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực, thực phẩm thông dụng. (3 tiết)
	1
	2
	
	

	– Một số vật liệu

– Một số nhiên liệu

– Một số nguyên liệu

– Một số lương thực – thực phẩm


	Nhận biết
	- Biết được một số chất dinh dưỡng trong lương thực, thực phẩm.
	
	2
	
	Câu 2,4

	
	Thông hiều
	– Hiểu được tính chất và ứng dụng của một số vật liệu thông dụng trong cuộc sống và sản xuất như kim loại, nhựa, gỗ, cao su, gốm, thuỷ tinh,...
	
	
	
	

	
	
	– Hiểu được tính chất và ứng dụng của một số nhiên liệu thông dụng trong cuộc sống và sản xuất như: than, gas, xăng dầu, 
	
	
	
	

	
	
	– Hiểu được tính chất và ứng dụng của một số nguyên liệu thông dụng trong cuộc sống và sản xuất như: quặng, đá vôi.
	
	
	
	

	
	
	– Hiểu được tính chất và ứng dụng của một số lương thực – thực phẩm trong cuộc sống.
	
	
	
	

	
	Vận dụng 
	– Thu thập dữ liệu, phân tích, thảo luận, so sánh để rút ra được kết luận về tính chất của một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực – thực phẩm.
	
	
	
	

	
	
	– Trình bày được sơ lược về an ninh năng lượng.
	
	
	
	

	
	
	– Đề xuất được phương án tìm hiểu về một số tính chất (tính cứng, khả năng bị ăn mòn, bị gỉ, chịu nhiệt, ...) của một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực – thực phẩm thông dụng.
	1
	
	Câu 17a
	

	
	Vận dụng cao
	Đưa ra được cách sử dụng một số nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu an toàn, hiệu quả và bảo đảm sự phát triển bền vững.
	
	
	
	

	5. Chất tinh khiết, hỗn hợp, dung dịch. Tách chất ra khỏi hỗn hợp (5 tiết)
	2
	2
	
	

	
	Nhận biết
	– Nêu được khái niệm chất tinh khiết.
	
	
	
	

	
	
	– Nêu được khái niệm hỗn hợp.
	
	1
	
	Câu 6

	
	
	– Nhận ra một số khí cũng có thể hoà tan trong nước để tạo thành một dung dịch. 
	
	
	
	

	
	
	– Nhận ra được một số các chất rắn hoà tan và không hoà tan trong nước.
	
	1
	
	Câu 8

	
	Thông hiểu
	– Nêu được các yếu tố ảnh hưởng đến lượng chất rắn hoà tan trong nước.
	
	
	
	

	
	
	- Phân biệt được dung môi và dung dịch.
	
	
	
	

	
	
	– Phân biệt được hỗn hợp đồng nhất, hỗn hợp không đồng nhất.
	
	
	
	

	
	
	– Quan sát một số hiện tượng trong thực tiễn để phân biệt được dung dịch với huyền phù, nhũ tương.
	
	
	
	

	
	
	– Trình bày được một số cách đơn giản để tách chất ra khỏi hỗn hợp và ứng dụng của các cách tách đó.
	1
	
	Câu 17 b
	

	
	Vận dụng 
	– Thực hiện được thí nghiệm để biết dung môi là gì.
	
	
	
	

	
	
	– Thực hiện được thí nghiệm để biết dung dịch là gì. 
	
	
	
	

	
	
	– Chỉ ra được mối liên hệ giữa tính chất vật lí của một số chất thông thường với phương pháp tách chúng ra khỏi hỗn hợp và ứng dụng của các chất trong thực tiễn.
	
	
	
	

	
	
	– Sử dụng được một số dụng cụ, thiết bị cơ bản để tách chất ra khỏi hỗn hợp bằng cách lọc, cô cạn, chiết.
	1
	
	Câu 17c
	

	
	
	– Sử dụng được một số dụng cụ, thiết bị cơ bản để tách chất ra khỏi hỗn hợp bằng cách lọc, cô cạn, chiết.
	
	
	
	


III.  ĐỀ KIỂM TRA
A. TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm) Chọn phương án trả lời đúng nhất cho các câu sau:
Câu 1. (0,25 đ). Loài nguyên sinh vật nào có khả năng cung cấp oxygen cho các động vật dưới nước?


A. Trùng roi. 


B. Tảo. 

C. Trùng giày. 

D. Trùng biến hình.

Câu 2. (0,25 đ). Cơm sẽ cung cấp chất dinh dưỡng nào nhiều nhất cho cơ thể?

A. Vitamin.                                                
B. Protein (chất đạm).

C. Lipit (chất béo).




 D. Carbohydrate (chất đường, bột).

Câu 3. (0,25 đ). Bệnh sốt rét lây truyền theo đường nào?


A. Đường tiêu hóa. 

B. Đường hô hấp.
C. Đường nước bọt. 

D. Đường máu. 
Câu 4. (0,25 đ). Trong các thực phẩm dưới đây, loại nào chứa nhiều protein (chất đạm) nhất?

A. Thịt. 


B. Gạo.

C. Rau xanh.

 
D. Gạo và rau xanh.

Câu 5. (0,25 đ). Biện pháp nào sau đây không giúp chúng ta phòng bệnh sốt rét?


A. Mắc màn khi đi ngủ.               


B. Diệt muỗi, diệt bọ gậy.

C. Phát quang bụi rậm.              


D. Mặc đồ sáng màu để tránh bị muỗi đốt.
Câu 6. (0,25 đ). Hãy chỉ ra đâu là hỗn hợp?
A. Nước cất.


B. Khí Oxygen.
C. Thìa bạc.


D. Nước chanh.
Câu 7. (0,25 đ). Trùng kiết lị kí sinh ở đâu trên cơ thể người?


A. Dạ dày.            

 B. Phổi.                 
C. Não.                  

D. Ruột.

Câu 8. (0,25 đ). Chất nào sau đây không tan trong nước?
A. Đường.


B. Bột đá vôi.
C. Mì chính.


D. Muối.
Câu 9. (0,25 đ). Bào tử đảm là cơ quan sinh sản của loại nấm nào sau đây?


A. Nấm hương.               
B. Nấm men.

C. Nấm mốc.                   
D. Nấm bụng dê.
Câu 10. (0,25 đ). Một vật đặt trên mặt bàn nằm ngang. Dùng tay búng vào vật để nó chuyển động. Vật sau đó chuyển động chậm dần là vì có…

A. trọng lực.


B. lực hấp dẫn.
C. lực búng của tay.

D. lực ma sát.
Câu 11. (0,25 đ). Loại nấm nào dưới đây là nấm đơn bào?


A. Nấm hương.                
B. Nấm mỡ.           
C. Nấm men.                   
D. Nấm linh chi.
Câu 12. (0,25 đ). Nếu để cho cùng một người khi chạy trên bờ và khi bơi dưới nước cùng tiến tới một vạch đích thì kết quả sẽ thế nào?

A. Cả hai trường hợp đều về đích với cùng một thời gian.

B. Trường hợp bơi dưới nước sẽ nhanh hơn.

C. Trường hợp chạy ở trên bờ sẽ nhanh hơn.

D. Chưa đủ cơ sở để kết luận.
Câu 13. (0,25 đ). Trong các thực vật sau, loài nào được xếp vào nhóm Hạt kín?


A. Cây bưởi.         

 B. Cây vạn tuế.
C. Rêu tản.            

D. Cây thông.
Câu 14. (0,25 đ). Nếu chọn mặt đất làm mốc tính thế năng thì vật nào sau đây có thế năng hấp dẫn?

A. Mũi tên đang bay




B. Xe đang chạy trên đường
C. Lò xo bị kéo giãn trên mặt đất


D. Quả bóng lăn trên mặt đất

Câu 15. (0,25 đ). Thực vật được chia thành các ngành nào?


A. Nấm, Rêu, Tảo và Hạt kín.                      
 B. Rêu, Dương xỉ, Hạt trần, Hạt kín.

C. Hạt kín, Quyết, Hạt trần, Nấm.                
 D. Nấm, Dương xỉ, Rêu, Quyết.
Câu 16. (0,25 đ). Chọn phát biểu sai?
A. Mọi hoạt động hằng ngày của chúng ta đều cần đến năng lượng.

B. Chỉ có con người cần năng lượng để hoạt động còn thực vật thì không cần năng lượng.

C. Khi năng lượng càng nhiều thì khả năng tác dụng lực có thể càng mạnh.

D. Khi năng lượng càng nhiều thì thời gian tác dụng lực cso thể càng dài.

B. TỰ LUẬN (6 điểm). 
Câu 17: (1,75 đ).

a) Em hãy đề xuất cách bảo quản lương thực khô như gạo, ngô, sắn. Vì sao cần phải bảo quản
lương thực đúng cách?

b) Hãy nêu điểm giống nhau và khác nhau phương pháp lọc và cô cạn để tách chất ra khỏi hỗn hợp?

c)  Nêu dụng cụ và cách thực hiện để tách dầu ăn ra khỏi hỗn hợp dầu với nước.
Câu 18: (1,75 đ).
a) Vì sao khi chạy thi ở cự li dài, những vận động viên có kinh nghiệm thường chạy sau các vận động viên khác ở phần lớn thời gian, khi gần đến đích mới vượt lên chạy nước rút để về đích?

b) Năng lượng cung cấp cho một ô tô chuyển động được cung cấp từ đâu? Gọi tên các dạng năng lượng xuất hiện khi ô tô chuyển động trên đường.
Câu 19: (2,5 điểm)
a) Theo em nguyên nhân nào dẫn đến hạn hán, lũ lụt, sạt lở đất? Chúng ta cần làm gì để hạn chế các tình trạng nói nên?
b) Vì sao các bác sỹ thường khuyên chúng ta nên giặt và phơi quần áo dưới ánh nắng mặt trời đặc biệt là đồ lót, không nên để tóc ướt đi ngủ, cũng như không mặc quần áo ẩm? 
IV.  HƯỚNG DẪN CHẤM
A. TRẮC NGHIỆM: 4 điểm (đúng mỗi câu được 0,25 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ĐA
	B
	D
	D
	A
	D
	D
	D
	B

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	ĐA
	A
	D
	C
	C
	A
	A
	B
	B


B. TỰ LUẬN: 6 điểm

	Đáp án
	Điểm

	Câu 17: (1,75 điểm)
    a) Phơi thật khô, đóng bao hoặc cho vào thùng phuy để nơi khô ráo.

Nếu không bảo quản lương thực đúng cách thì lương thực sẽ bị mọt, mốc sinh ra những chất cực độc gây ung thư khi ta ăn phải.
   b)  Giống: Đều là tách chất ra khỏi hỗn hợp.
Khác:

Lọc

Cô cạn
- Tách chất rắn không tan ra khỏi chất lỏng.
- Tách các chất khó bay hơi ra khơi chất dễ bay hơi.
c/ Để tách dầu ăn ra khỏi hỗn hợp dầu và nước ta dùng dụng cụ phễu chiết. Rót hỗn hợp vào phễu chiết, để yên vài phút, mở từ từ khóa phễu chiết cho nước chảy xuống cốc. Khi dầu ăn chạm bề mặt khóa thì vặn khóa lại.
	0,25đ

0,25đ
0,25đ

0,50đ

0,50đ

	Câu 18. (1,75 điểm)

a) Vì khi chạy có lực cản của không khí. Nếu chạy sau các vận động viên khác thì sẽ giảm được lực cản của không khí, vẫn giữ được tốc độ, đỡ tốn sức, dành sức cho đoạn chạy nước rút.

b) Năng lượng cung cấp cho một ô tô chuyển động được cung cấp từ hóa năng dự trữ trong xăng dầu. Các dạng năng lượng xuất hiện khi ô tô chuyển động trên đường: động năng, năng lượng âm, quang năng, nhiệt năng….
	1 đ
0,75 đ

	Câu 19: (2,5 điểm)
a) - Nguyên nhân: Khai thác rừng quá mức đặc biệt là rừng đầu nguồn, do ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu….

- Biện pháp: Trồng nhiều cây xanh, phủ xanh đất trống đồi núi trọc

b) Bởi vì:

-  Giặt và phơi quần áo dưới ánh nắng mặt trời có thể loại bỏ và ức chế sự phát triển của nấm.
-  Để tóc ướt đi ngủ hay mặc quần áo ẩm tạo điều kiện thuận lợi cho nấm phát triển gây bệnh nấm tóc, hắc lào và nhiều bệnh ngoài da khác.

	1 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
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A. TRẮC NGIỆM: (4,0 điểm). Chọn phương án trả lời đúng nhất rồi ghi vào bài làm. Ví dụ câu 1 - C
Câu 1. (0,25 đ). Loài nguyên sinh vật nào có khả năng cung cấp oxygen cho các động vật dưới nước?


A. Trùng roi. 


B. Tảo. 

C. Trùng giày. 

D. Trùng biến hình.

Câu 2. (0,25 đ). Cơm sẽ cung cấp chất dinh dưỡng nào nhiều nhất cho cơ thể?

A. Vitamin.                                                
B. Protein (chất đạm).

C. Lipit (chất béo).                                      
 D. Carbohydrate (chất đường, bột).

Câu 3. (0,25 đ). Bệnh sốt rét lây truyền theo đường nào?


A. Đường tiêu hóa. 

B. Đường hô hấp.
C. Đường nước bọt. 

D. Đường máu. 
Câu 4. (0,25 đ). Trong các thực phẩm dưới đây, loại nào chứa nhiều protein (chất đạm) nhất?

A. Thịt. 


B. Gạo.

C. Rau xanh.

 
D. Gạo và rau xanh.

Câu 5. (0,25 đ). Biện pháp nào sau đây không giúp chúng ta phòng bệnh sốt rét?


A. Mắc màn khi đi ngủ.               


B. Diệt muỗi, diệt bọ gậy.

C. Phát quang bụi rậm.              


D. Mặc đồ sáng màu để tránh bị muỗi đốt.

Câu 6. (0,25 đ). Hãy chỉ ra đâu là hỗn hợp?
A. Nước cất.


B. Khí Oxygen.
C. Thìa bạc.


D. Nước chanh.
Câu 7. (0,25 đ). Trùng kiết lị kí sinh ở đâu trên cơ thể người?


A. Dạ dày.            

 B. Phổi.                 
C. Não.                  

D. Ruột.

Câu 8. (0,25 đ). Chất nào sau đây không tan trong nước?
A. Đường.


B. Bột đá vôi.
C. Mì chính.


D. Muối.
Câu 9. (0,25 đ). Bào tử đảm là cơ quan sinh sản của loại nấm nào sau đây?


A. Nấm hương.               
B. Nấm men.

C. Nấm mốc.                   
D. Nấm bụng dê.
Câu 10. (0,25 đ). Một vật đặt trên mặt bàn nằm ngang. Dùng tay búng vào vật để nó chuyển động. 
Vật sau đó chuyển động chậm dần là vì có…

A. trọng lực.


B. lực hấp dẫn.
C. lực búng của tay.

D. lực ma sát.
Câu 11. (0,25 đ). Loại nấm nào dưới đây là nấm đơn bào?


A. Nấm hương.                
B. Nấm mỡ.           
C. Nấm men.                   
D. Nấm linh chi.
Câu 12. (0,25 đ). Nếu để cho cùng một người khi chạy trên bờ và khi bơi dưới nước cùng tiến tới một vạch đích thì kết quả sẽ thế nào?

A. Cả hai trường hợp đều về đích với cùng một thời gian.

B. Trường hợp bơi dưới nước sẽ nhanh hơn.

C. Trường hợp chạy ở trên bờ sẽ nhanh hơn.

D. Chưa đủ cơ sở để kết luận.
Câu 13. (0,25 đ). Trong các thực vật sau, loài nào được xếp vào nhóm Hạt kín?


A. Cây bưởi.         

 B. Cây vạn tuế.
C. Rêu tản.            

D. Cây thông.
Câu 14. (0,25 đ). Nếu chọn mặt đất làm mốc tính thế năng thì vật nào sau đây có thế năng hấp dẫn?

A. Mũi tên đang bay




B. Xe đang chạy trên đường
C. Lò xo bị kéo giãn trên mặt đất


D. Quả bóng lăn trên mặt đất

Câu 15. (0,25 đ). Thực vật được chia thành các ngành nào?


A. Nấm, Rêu, Tảo và Hạt kín.                      
 B. Rêu, Dương xỉ, Hạt trần, Hạt kín.

C. Hạt kín, Quyết, Hạt trần, Nấm.                
 D. Nấm, Dương xỉ, Rêu, Quyết.
Câu 16. (0,25 đ). Chọn phát biểu sai?
A. Mọi hoạt động hằng ngày của chúng ta đều cần đến năng lượng.

B. Chỉ có con người cần năng lượng để hoạt động còn thực vật thì không cần năng lượng.

C. Khi năng lượng càng nhiều thì khả năng tác dụng lực có thể càng mạnh.

D. Khi năng lượng càng nhiều thì thời gian tác dụng lực có thể càng dài.

B. TỰ LUẬN (6 điểm). 
Câu 17: (1,75 đ).

a) Em hãy đề xuất cách bảo quản lương thực khô như gạo, ngô, sắn. Vì sao cần phải bảo quản

lương thực đúng cách?

b) Hãy nêu điểm giống nhau và khác nhau phương pháp lọc và cô cạn để tách chất ra khỏi hỗn hợp?

c)  Nêu dụng cụ và cách thực hiện để tách dầu ăn ra khỏi hỗn hợp dầu với nước.
Câu 18: (1,75 đ).
a) Vì sao khi chạy thi ở cự li dài, những vận động viên có kinh nghiệm thường chạy sau các vận động viên khác ở phần lớn thời gian, khi gần đến đích mới vượt lên chạy nước rút để về đích?

b) Năng lượng cung cấp cho một ô tô chuyển động được cung cấp từ đâu? Gọi tên các dạng năng lượng xuất hiện khi ô tô chuyển động trên đường.
Câu 19: (2,5 điểm)

a) Theo em nguyên nhân nào dẫn đến hạn hán, lũ lụt, sạt lở đất? Chúng ta cần làm gì để hạn chế các tình trạng nói nên?

b) Vì sao các bác sỹ thường khuyên chúng ta nên giặt và phơi quần áo dưới ánh nắng mặt trời đặc biệt là đồ lót, không nên để tóc ướt đi ngủ, cũng như không mặc quần áo ẩm? 

……………………………………………. Hết………………………………………..

